
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DCCC21

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 795.000

1 66DCCC21678 ĐỖ THẾ ANH 20/08/1997 1.7 F 1.9 F 2.8 F 2.8 F 2.1 F 1.7 F 6 90.000

2 66DCCC20956 NGUYỄN HỮU VIỆT ANH 13/10/1997 0.0 F 1.5 F 0.0 F 1 15.000

3 66DCCC21807 NGUYỄN TUẤN ANH 25/06/1997 2.2 F 1.9 F 4.0 D 2.4 F 2.1 F 3.8 F 5 75.000

4 66DCCC23289 TRẦN LÊ CƯỜNG 17/01/1997 0.0 F 2.2 F 0.0 F 1.9 F 2 30.000

5 66DCCC22345 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 02/01/1997 5.8 C 7.9 B 7.7 B 5.2 D+ 5.9 C 6.1 C+ 0 0

6 66DCCC22801 NGUYỄN CÔNG DUY 06/12/1997 0.0 F 2.6 F 3.7 F 0.0 F 4.9 D 7.7 B 2 30.000

7 66DCCC22150 ĐỖ HẢI ĐĂNG 01/05/1997 2.9 F 2.2 F 7.3 B 3.1 F 2.1 F 2.6 F 5 75.000

8 66DCCC22200 PHẠM TRỌNG ĐỨC 14/04/1997 2.0 F 5.6 C 2.1 F 2.1 F 3 45.000

9 66DCCC23293 NGUYỄN ĐỖ ĐẠT 05/02/1997 0.0 F 3.5 F 2.1 F 2.7 F 3 45.000

10 66DCCC20451 TRẦN VĂN HOÀN 28/11/1997 2.7 F 7.0 B 4.4 D 2.1 F 5.3 D+ 2 30.000

11 66DCCC22932 ĐỖ VĂN HÙNG 28/02/1996 2.0 F 2.0 F 6.4 C+ 2.4 F 1.9 F 4 60.000

12 66DCCC22780 NGUYỄN VĂN MẠNH 20/09/1997 6.9 C+ 9.7 A 7.7 B 5.3 D+ 7.3 B 8.1 B+ 0 0

13 66DCCC22132 PHAN HẢI NAM 11/09/1996 3.3 F 6.4 C+ 6.8 C+ 3.3 F 5.9 C 4.3 D 2 30.000

14 66DCCC22778 BÙI DUY PHÚ 12/08/1996 5.4 D+ 8.1 B+ 8.5 A 5.3 D+ 7.3 B 4.6 D 0 0

15 66DCCC22280 BÙI BÍCH PHƯƠNG 18/08/1997 2.5 F 1.9 F 1.8 F 2.1 F 2.5 F 5 75.000

16 66DCCC22461 LÊ VĂN QUÝ 10/08/1997 3.5 F 2.3 F 7.8 B 5.4 D+ 2.4 F 2.6 F 4 60.000

17 66DCCC22997 NGUYỄN HUY SƠN 15/08/1997 0.0 F 1.9 F 3.0 F 2.1 F 1.7 F 4 60.000

18 66DCCC22818 LÊ HỒNG TÂN 03/05/1997 4.8 D 5.9 C 7.4 B 6.6 C+ 5.9 C 2.8 F 1 15.000

19 66DCCC22751 NGUYỄN VĂN TIẾN 08/05/1997 2.4 F 8.0 B+ 7.0 B 6.6 C+ 6.6 C+ 4.2 D 1 15.000

20 66DCCC20703 NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG 06/03/1997 2.0 F 3.4 F 6.9 C+ 3.1 F 5.9 C 5.2 D+ 3 45.000
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